
TT MÔN
THỜI 

LƯỢNG

HÌNH THỨC 

BÀI KIỂM 

TRA

THỜI GIAN 

KIỂM TRA

NỘI DUNG KIỂM TRA

(Ghi rõ tên bài, nội dung kiến thức, dạng toán,... kiểm tra)

GHI 

CHÚ

1 Tin học 45 phút

Trắc nghiệm 

(70%) + Thực 

hành (30%)

Bài 3 Mạng có dây và không dây (Chủ đề B)

Bài 1 Thông tin trên Web (chủ đề C)

Bài 2 Truy Cập thông tin trên Internet (Chủ đề C)

Bài 3 Giới thiệu máy tìm kiếm (Chủ đề C)

Bài 4 Thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet (Chủ đề C)

Giờ bộ 

môn

2
Nghệ thuật 

(Âm nhạc)
45 phút

HS chọn 1 trong 2 bài hát sau và trình bày theo nhóm kèm động tác minh

hoạ: - Niềm tin thắp sáng trong tim em

        - Đi cắt lúa

Giờ bộ 

môn

3
Nghệ thuật 

(Mĩ thuật)
45 phút Thực hành Hình vẽ thể hiện nét đẹp Việt Nam

Giờ bộ 

môn

4
Giáo dục 

thể chất
45 phút Thực hành Chủ đề: Ném Bóng; Bài thể dục liên hoàn

Giờ bộ 

môn

5

Hoạt động 

trải 

nghiệm, 

hướng 

45 phút Thực hành
Chủ đề 4. Nội dung: Em hãy chia sẻ khoảnh khắc yêu thương của gia đình 

em. 

Giờ bộ 

môn

6

Giáo dục 

địa 

phương

45 phút

40% Trắc 

nghiệm và 

60% tự luận

Tiết 2 - Thứ Hai

(18/12/2023)
Nội dung yêu cầu cần đạt của chủ đề 1,2,3 và chủ đề 4 (tiết 1,2)

Tập 

trung

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

HƯỚNG DẪN BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 - NĂM HỌC 2023 - 2024

KHỐI 6

Tuần 14 - 15

(04/12 - 

16/12/2023)



TT MÔN
THỜI 

LƯỢNG

HÌNH THỨC 

BÀI KIỂM 

TRA

THỜI GIAN 

KIỂM TRA

NỘI DUNG KIỂM TRA

(Ghi rõ tên bài, nội dung kiến thức, dạng toán,... kiểm tra)

GHI 

CHÚ

7 Công nghệ 45 phút

40% Trắc 

nghiệm + 60% 

Tự luận

Tiết 3 - Thứ Hai

(18/12/2023)

* Chương 1. Nhà ở

Bài 1. Nhà ở đối với con người

- Cấu tạo chung của nhà ở;  Các khu vực chính trong nhà ở

- Một số kiến trúc nhà ở đặc trưng của Việt Nam

- Quy trình xây dựng nhà ở.

Bài 2. Sử dụng năng lượng trong gia đình

- Các nguồn năng lượng thường dùng trong ngôi nhà

- Biện pháp tiết kiệm năng lượng điện trong gia đình

- Biện pháp tiết kiệm năng lượng chất đốt trong gia đình

Bài 3. Ngôi nhà thông minh

- Khái niệm và đặc điểm của ngôi nhà thông minh

* Chương 2. Bảo quản và chế biến thực phẩm

Bài 4. Thực phẩm và dinh dưỡng

- Giá trị dinh dưỡng của các nhóm thực phẩm; Nhu cầu dinh dưỡng của cơ 

thể; Xây dựng bữa ăn dinh dưỡng hợp lí: các yếu tố của bữa ăn dinh dưỡng 

hợp lí; thực hiện xây dựng 1 bữa ăn dinh dưỡng hợp lí; Phân chia số bữa ăn 

hợp lí

Bài 5. Bảo quản và chế biến thực phẩm trong gia đình

- Vai trò và ý nghĩa của việc bảo quản thực phẩm

- Vai trò và ý nghĩa của việc chế biến thực phẩm

- Các phương pháp bảo quản thực phẩm

- Phương pháp chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt

- Phương pháp chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt

Tập 

trung

8
Giáo dục 

công dân
45 phút

30% trắc 

nghiệm+ 70% 

tự luận

Tiết 2 - Thứ Ba

(19/12/2023)

Bài 4: Tôn trọng sự thật

Bài 5: Tự lập

Tập 

trung

9 Ngữ văn 90 phút Tự luận
Thứ Sáu

(22/12/2023)

Phần I: Đọc hiểu

-Tri thức về Truyện đồng thoại (Ngữ liệu ngoài SGK) + TV: Tìm trạng ngữ 

và cho biết tác dụng của trạng ngữ; mở rộng thành phần chính của câu bằng 

cụm từ

Phần II.Viết: Viết đoạn văn cảm nhận về đoạn thơ/ bài thơ Lục bát

Theo 

SBD



TT MÔN
THỜI 

LƯỢNG

HÌNH THỨC 

BÀI KIỂM 

TRA

THỜI GIAN 

KIỂM TRA

NỘI DUNG KIỂM TRA

(Ghi rõ tên bài, nội dung kiến thức, dạng toán,... kiểm tra)

GHI 

CHÚ

10
Khoa học 

tự nhiên
60 phút

Tự luận và 

trắc nghiệm

Thứ Sáu

(22/12/2023)

Chủ đề 4: Một số vật liệu, nguyên liệu, lương thực - thực phẩm. Tính chất và 

ứng dụng của chúng; 

Chủ đề 5: Chất tinh khiết – Hỗn hợp. Tách chất ra khỏi hỗn hợp

Chủ đề 6: Tế bào – Đơn vị cơ sở của sự sống; Chủ đề 7: Từ tế bào đến cơ thể

Theo 

SBD

11 Toán 90 phút Tự luận 
Thứ Tư

(27/12/2023)

- Chương 1+2: +Áp dụng Thứ tự thực hiện phép tính để làm một số bài tập 

về số nguyên và số tự nhiên.

+ Tìm ước, bội của một số tự nhiên có điều kiện

+ Toán thực tế UCLN,BCNN,BC,áp dụng các phép tính về số tự nhiên để 

giải quyết toán thực tế liên quan

- Chương 3: Các hình phẳng trong thực tiễn

- Chương 4: Thống kê (Bài 1,2,3)

Theo 

SBD

Phần 

nghe, viết 

(60 phút)

Tự luận  và 

trắc nghiệm

Thứ Tư

(27/12/2023)

Nội dung từ Unit 1 đến Unit 5(lesson 1) Listen, Pronunciation, Multiple 

Choice, Read, sign, wordform, transformation and rearrangement.

Theo 

SBD

Phần nói 

(5 phút)

questions and 

answers

Tuần 14 - 15

(04/12 - 

16/12/2023)

topic related to unit 1 Home, Unit 2 School, Unit 3 Friends and Unit 4 

Festivals and Free time

Giờ 

TANN

13
Lịch sử & 

địa lí
60 phút

Trắc nghiệm 

(40%) và tự 

luận 60%)

Thứ Sáu

(29/12/2023)

TRẮC NGHIỆM:                                                                                                                                                                                                                                              

-Lịch sử:  Bài 6: Ai Cập cổ đại; Bài 7: Lưỡng Hà cổ đại; Bài 8: Ấn Độ cổ 

đại; Bài 9: Trung Quốc từ thời cổ đại đến TK VII                                                                                                                                                                                                                                                        

-Địa lí: Bài 5: Vị trí Trái Đất tron hệ Mặt Trời...; Bài 6: Chuyển dộng tự quay 

quanh trục của Trái Đất và hệ quả; Bài 9: Cấu tạo của Trái Đất. Động đất và 

núi lửa; Bài 10: Qúa trình nội sinh và ngoại sinh. Các dạng địa hình chính. 

Khoáng sản.                                                                                                                                                              

TỰ LUẬN:  -Lịch sử: Bài 10: Hy Lạp cổ đại                                                                                                                                                                                                                                                    

-Địa lí: Bài 7: Chuyển động quanh Mặt Trời của Trái Đất và hệ quả.                                                                                                           

Theo 

SBD

12 Tiếng Anh


